DỰ THẢO
ĐỀ NGHỊ CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014 CỦA QUỐC HỘI VÀ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH

XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH KHÓA XIII VÀ NĂM 2013
PHẦN 1: CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, PHÁP LỆNH NĂM 2014

(Gồm 51 dự án, trong đó có 50 luật và 01 pháp lệnh)

A – CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH THỨC: 41 dự án (40 luật, 01 pháp lệnh)

I – CÁC DỰ ÁN LUẬT

1. Tại Kỳ họp thứ 7

a) Quốc hội thông qua: 13 dự án

1. Luật xây dựng (sửa đổi)

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dạy nghề

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật dược

6. Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi)

7. Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh
8. Luật xuất, nhập cảnh

9. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hôn nhân và gia đình
10. Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

11. Luật hải quan (sửa đổi)

12.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ

13.  Luật thư viện
b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 12 dự án

1. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

3. Luật chứng thực

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng

5. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

6. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

8.  Luật nhà ở (sửa đổi)

9.  Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
10.  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)
11.  Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

12.  Luật đầu tư (sửa đổi)

2. Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII

a) Quốc hội thông qua: 14 dự án

1. Luật tổ chức Chính phủ (sửa đổi)

2. Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân (sửa đổi)

3. Luật chứng thực

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật hàng không dân dụng

5. Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự

6. Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi)

7. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án dân sự

8.  Luật nhà ở (sửa đổi)

9.  Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi)
10.  Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (hợp nhất)
11.  Luật doanh nghiệp (sửa đổi)

12.  Luật đầu tư (sửa đổi)

13.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt

14.  Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật du lịch
b) Trình Quốc hội cho ý kiến: 13 dự án
1. Bộ luật dân sự (sửa đổi)

2. Luật tiền lương tối thiểu

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật kế toán

4. Luật thú y

5. Luật dân số

6.  Luật thống kê (sửa đổi)
7.  Luật an toàn vệ sinh lao động

8.  Luật quản lý ngoại thương
9.  Bộ luật hình sự (sửa đổi)
10.  Luật an toàn thông tin số 
11.  Luật bảo vệ bí mật nhà nước 
12.  Luật ban hành quyết định hành chính

13.  Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi)
II. CÁC DỰ ÁN PHÁP LỆNH: 01 dự án

1. Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo

B – CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN BỊ: 10 dự án 

1. Luật tiếp cận thông tin

2. Luật đấu giá tài sản

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thể dục, thể thao

4. Luật tạm giữ, tạm giam

5. Luật bảo đảm trật tự, an toàn xã hội

6. Luật khí tượng thủy văn
7. Luật quy hoạch

8. Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi)

9. Luật căn cước công dân

10.  Luật tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

PHẦN 2: ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH XÂY DỰNG LUẬT, 

PHÁP LỆNH KHÓA XIII VÀ NĂM  2013 

I. ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH KHÓA XIII

Bổ sung 04 dự án sau đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII:

1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (đồng thời bổ sung vào Chương trình năm 2013)
2. Luật nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) (đồng thời đưa vào Chương trình năm 2014)
3. Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2013 (đồng thời bổ sung vào Chương trình năm 2013)
4. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên (đồng thời bổ sung vào Chương trình năm 2013)
II. ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2013

1. Bổ sung 09 dự án sau đây vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2013:

1.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

1.2. Luật Công an nhân dân (sửa đổi) (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

1.3. Luật đấu thầu (sửa đổi) (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

1.4. Luật đầu tư công (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

1.5. Luật việc làm (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).
1.6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật năng lượng nguyên tử (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

1.7. Luật hộ tịch (cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6).

1.8. Nghị quyết của Quốc hội về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trong năm 2013 (cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 5).

1.9. Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 928/2010/UBTVQH10 về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên (thông qua trong năm 2013).

2. Lùi thời hạn trình 02 dự án sau đây:

2.1. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm xã hội (đề nghị đổi tên thành Luật bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7).

2.2. Luật hải quan (sửa đổi) (lùi thời hạn trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 5, thông qua tại Kỳ họp thứ 6 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 6, thông qua tại Kỳ họp thứ 7).
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